
Tổng

Toán
Hóa 

học

Ngoại 

ngữ

D07 

(TOÁN, 

HÓA, ANH)

1 12 CHUYÊN HÓA DƯƠNG TÙNG LÂM Nam 21/11/2007 8 8 9.25 25.25

2 12 CHUYÊN HÓA PHẠM TRÚC LINH Nữ 23/10/2007 6.5 9.5 7.75 23.75

3 12A1 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG Nữ 26/04/2007 8.5 9 6.25 23.75

4 12A2 NGUYỄN BẢO CHÂU Nữ 18/09/2007 8.5 8.5 6.75 23.75

5 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN HÀ GIA BẢO Nam 27/06/2007 7.5 9 6.25 22.75

6 12A3 NGUYỄN CHÍ TÂM Nam 02/12/2007 7.25 7.75 7.25 22.25

7 12A1 TRẦN THỊ NGỌC DUNG Nữ 22/04/2007 6.5 8.75 6.75 22.00

8 12A1 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 17/12/2007 7.25 7.75 6.5 21.50

9 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN HẢI NGUYÊN Nam 16/11/2007 8 7.25 5.75 21.00
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